
STT Mã lớp Tên môn
Tuần 

thi
Ngày thi Ca thi Lần thi Phòng thi Giám thị/CBCT1 Chú thích

1 CĐ ĐKTB16C Thiên văn hàng hải 49 05/08/2025 Ca 10 - 12 1 F202 Hoàng Minh Hải

2 CĐ ĐKTB16C Khí tượng hải dương 49 05/08/2025 Ca 7 - 9 1 F105 Lê Duy Tuyền

3 CĐ ĐKTB16C Hàng hóa vận tải biển 2 49 06/08/2025 Ca 7 - 9 1 F105 Đặng Trường Giang

4 CĐ ĐKTB16C Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 2 49 06/08/2025 Ca 1 - 3 1 F105 Huỳnh Tấn Lợi

5 CĐ ĐKTB16C Tin học hàng hải 49 06/08/2025 Ca 4 - 6 1 G06 Trương Đình Hùng

6 CĐ ĐKTB16C Chuyên đề tai nạn hàng hải 49 06/08/2025 Ca 10 - 12 1 F105 Trần Văn Gon

7 CĐ ĐKTB16C Vận hành, bảo quản thiết bị trên boong 49 07/08/2025 Ca 7 - 9 1 P. Thuyền nghệ Lê Duy Tuyền

8 CĐ ĐKTB16C Mô Phỏng Lái Tàu 49 07/08/2025 Ca 10 - 12 1 F205 Trần Ngọc Nam

9 CĐ ĐKTB16C Xử lý các tình huống và thủ tục khẩn cấp 49 07/08/2025 Ca 1 - 3 1 F105 Hoàng Văn Ánh

10 CĐ ĐKTB16C Trực ca sỹ quan 49 07/08/2025 Ca 4 - 6 1 F105 Đỗ Văn Học

Ghi chú

Ca 1: Buổi sáng Ca 1-3: 3 tiết đầu buổi sáng

Ca 2: Buổi chiều Ca 4-6: 3 tiết sau buổi sáng

Ca 3: Buổi tối 

LỊCH THI TUẦN 49 NĂM HỌC 2024-2025 (TỪ NGÀY 04/8 - 10/8/2025)

Ca 7-9: 3 tiết đầu buổi chiều

Ca 10-12: 3 tiết sau buổi chiều

               Ca 13-14: 2 tiết đầu buổi tối

                 Ca 15-16: 2 tiết sau buổi tối


